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BỘ 111 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP NÂNG CAO 

CHỦ ĐỀ: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG – VẬT LÝ 11 

 

1) Một dây kim loại dài 1m, tiết diện 1,5mm
2
 có điện trở 0,3Ω. Tính điện trở của một dây cùng chất dài 

4m, tiết diện 0,5mm
2
:  

A. 0,1Ω    B. 0,25Ω   C. 0,36Ω    D. 0,4Ω  

2) Một bóng đèn ở 27
0
C có điện trở 45Ω, ở 2123

0
C có điện trở 360Ω. Tính hệ số nhiệt điện trở của dây tóc 

bóng đèn:  

A. 0,0037K
-1

    B. 0,00185 K
-1

      C. 0,016  K
-1

    D. 0,012 K
-1

   

3) Một dây vônfram có điện trở 136Ω ở nhiệt độ 100
0
C, biết hệ số nhiệt điện trở α = 4,5.10

-3
K

-1
. Hỏi ở 

nhiệt độ 20
0
C điện trở của dây này là bao nhiêu:   

A. 100Ω        B. 150Ω   C. 175Ω   D. 200Ω 

4) Dùng một cặp nhiệt điện sắt – Niken có hệ số nhiệt điện động là 32,4µV/K có điện trở trong r = 1Ω làm 

nguồn điện nối với điện trở R = 19Ω thành mạch kín. Nhúng một đầu vào nước đá đang tan, đầu kia vào 

hơi nước đang sôi. Cường độ dòng điện qua điện trở R là: 

A. 0,162A    B. 0,324A     C. 0,5A    D. 0,081A 

5) cặp nhiệt điện đồng – constantan có hệ số nhiệt điện động α = 41,8µV/K và điện trở trong r = 0,5Ω. Nối 

cặp nhiệt điện này với điện kế có điện trở R = 30Ω rồi đặt mối hàn thứ nhất ở không khí có nhiệt độ 

20
0
C, mối hàn thứ hai trong lò điện có nhiệt độ 400

0
C. Cường độ dòng điện chạy qua điện kế là: 

A. 0,52mA     B. 0,52µA     C. 1,04mA    D. 1,04µA  

6) Cặp nhiệt điện sắt – constantan có hệ số nhiệt điện động α = 50,4µV/K và điện trở trong r = 0,5Ω được 

nối với điện kế G có điện trở R = 19,5Ω. Đặt mối hàn thứ nhất vào trong không khí ở nhiệt độ 27
0
C, mối 

hàn thứ 2 trong bếp có nhiệt độ 327
0
C. Tính hiệu điện thế hai đầu điện kế G: 

A. 14,742mV     B. 14,742µV    C. 14,742nV     D. 14,742V 

7) Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình 1 chứa dung dịch CuSO4 có các 

điện cực bằng đồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO3 có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một khoảng 

thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 2 là m2 = 41,04g thì khối lượng đồng bám vào catot 

của bình thứ nhất là bao nhiêu. Biết ACu = 64, nCu = 2, AAg = 108, nAg = 1:  
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A. 12,16g    B. 6,08g          C. 24, 32g      D. 18,24g 

8) Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200cm
2
 người ta dùng tấm sắt làm catot của bình điện 

phân đựng dung dịch CuSO4 và anot là một thanh đồng nguyên chất, cho dòng điện 10A chạy qua bình 

trong 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. Biết ACu = 64, n = 2, D = 

8,9g/cm
3
 

A. 1,6.10
-2

cm    B. 1,8.10
-2

cm     C. 2.10
-2

cm    D. 2,2.10
-2

cm   

9) Một tấm kim loại có diện tích 120cm
2
 đem mạ niken được làm catot của bình điện phân dung dịch muối 

niken có anot làm bằng niken. Tính bề dày của lớp niken được mạ biết dòng điện qua bình điện phân có 

cường độ 0,3A chạy qua trong 5 giờ, niken có A = 58,7; n = 2; D = 8,8.10
3
kg/m

3
: 

A. 0,021mm     B. 0,0155mm     C. 0,012mm    D. 0,0321 

10) Mạ kền cho một bề mặt kim loại có diện tích 40cm
2
 bằng điện phân. Biết Ni = 58, hóa trị 2, D = 

8,9.10
3
kg/m

3
. Sau 30 phút bề dày của lớp kền là 0,03mm. Dòng điện qua bình điện phân có cường độ: 

A. 1,5A     B. 2A     C. 2,5A    D. 3A 

11) Muốn mạ niken cho một khối trụ bằng sắt có đường kính 2,5cm cao 2cm, người ta dùng trụ này làm 

catot và nhúng trong dung dịch muối niken của một bình điện phân rồi cho dòng điện 5A chạy qua trong 

2 giờ, đồng thời quay khối trụ để niken phủ đều. Tính độ dày lớp niken phủ trên tấm sắt biết niken có A 

= 59, n = 2, D = 8,9.10
3
kg/m

3
:   

A. 0,787mm     B. 0,656mm    C. 0,434mm    D. 0,212mm 

12) Một bộ nguồn gồm 30 pin mắc hỗn hợp thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi 

pin có suất điện động 0,9V và điện trở trong 0,6Ω. Một bình điện phân dung dịch đồng có anot bằng 

đồng có điện trở 205Ω nối với hai cực bộ nguồn trên thành mạch kín. Tính khối lượng đồng bám vào 

catot trong thời gian 50 phút, biết A = 64, n = 2:  

A. 0,01g    B. 0,023g    C. 0,013g     D. 0,018g 

13) Chuyển động của electron trong vật dẫn bằng kim loại khi có điện trường ngoài có đặc điểm: 

A. cùng hướng với điện trường ngoài 

B. kết hợp chuyển động nhiệt và chuyển động có hướng                                                 

C. theo một phương duy nhất      

D. hỗn loạn 

14) Các kim loại khác nhau có điện trở suất khác nhau là do:   

A. Cấu tr c mạng tinh thể khác nhau.         
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B. Mật độ electron tự do khác nhau. 

C. Tính chất hóa h c khác nhau.        

 .  ả   và B 

15) Sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ có biểu thức: 

A. R = ρ
 

 
    B. R = R0(1 + αt)    C. Q = I

2
Rt     D. ρ = ρ0(1+αΔt) 

16) Khi tăng nhiệt độ của một kim loại sẽ làm tăng điện trở của kim loại này, nguyên nhân gây ra hiện 

hượng này là:  

 A. Số lượng va chạm của các electron dẫn với các ion ở nút mạng trong tinh thể tăng. 

 B. Số electron dẫn bên trong mạng tinh thể giảm. 

 C. Số ion ở nút mạng bên trong mạng tinh thể tăng. 

 D. Số nguyên tử kim loại bên trong mạng tinh thể tăng. 

17) Trường hợp nào cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn kim l ai tuân theo định luật Ôm ? 

 A. Có cường độ lớn    

B. Dây kim l ai có tiết diện nhỏ 

 C. Dây kim l ai có nhiệt độ rất thấp ( vài độ K ) 

 D. Dây kim lọai có nhiệt độ không đổi 

18) Ch n đáp án chưa chính xác nhất ?  

A. Kim loại là chất dẫn điện tốt                                          

B.  òng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm 

C. Dòng điện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt   

D. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ 

19) Ch n đáp án đ ng ?  

A. Điện trở dây dẫn bằng kim loại giảm khi nhiệt độ tăng                       

B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời của các electron   

C. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các ion   
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D. Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron trong kim loại lớn 

20) Ch n đáp án sai  ? 

A. Dòng điện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt      

B. Hạt tải điện trong kim loại là ion 

C. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do      

D. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm khi giữ ở nhiệt độ không đổi 

21) Tính chất nào sau đây không phải của kim loại: 

 . điện trở suất lớn.  B. mật độ electron lớn.    C. độ dẫn suất lớn.  D. dẫn điện tốt. 

22) Dòng điện trong kim loại không có tác dụng nào sau đây: 

 . Tác dụng tĩnh điện  B. Tác dụng từ. 

C. Tác dụng hoá h c.  D. Tác dụng sinh h c 

23)  Một trong những tính chất nổi bật của hiện tượng siêu dẫn là 

A. Có thể duy trì dòng điện rất lâu.  B. Có thể tạo ra dòng điện mà không cần nguồn. 

C. Công suất tiêu thụ điện của nó lớn.  D. cường độ dòng điện luôn rất lớn 

24) Pin nhiệt điện gồm: 

A. hai dây kim loại hàn với nhau, có một đầu được nung nóng. 

B. hai dây kim loại khác nhau hàn với nhau, có một đầu được nung nóng. 

C. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu được nung nóng. 

D. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu mối hàn được nung nóng. 

25) Trong hiện tượng nhiệt điện có quá trình chuyển hóa  

A.  điện năng thành nhiệt năng.  B. nhiệt năng thành điện năng. 

C. cơ năng thành điện năng.  D. hóa năng thành điện năng. 

26) Chất nào sau đây là chất cách điện. 

A. nước cất.    B. Dung dịch muối. 

C. Dung dịch nước vôi trong.  D. Dung dịch xút 

27) Hạt tải điện trong chất điện phân  là: 

 . iôn âm và iôn dương.   B. Electron tự do. 

C. Iôn â m và electron tự do.  D. Iôn âm. 
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28) Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của: 

A. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường 

B. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường 

C. các electron ngược chiều điện trường, lỗ trống theo chiều điện trường 

D. các ion và electron trong điện trường 

29) Nếu trong bình điện phân không có hiện tượng cực dương tan thì có thể coi bình điện phân đó như  

A.một tụ điện        B .một nguồn điện       

C một máy thu điện    D một điện trở thuần    

30) Những nguy n tử hay phân tử trung hòa được tạo ra ở catốt của bình điện phân,: 

A. có thể bay l n khỏi dung dịch điện phân.                       

B. có thể tác dụng với catốt và dung môi. 

C. có thể bám vào catôt.          

 .  ả  , B,   đều đ ng 

31) Khi có dòng điện chạy qua bình điện phân thì 

 a) các ion (+) về catốt, các electron và các ion (–) về anốt. 

 b) các electron đi về anốt còn các ion dương đi về catốt. 

 c) các ion dương đi về catốt còn các ion âm đi về anốt. 

 d) các ion (+)  đi từ catốt sang anốt. 

32) Ý nghĩa của đương lượng điện hóa k = 3. 10
 – 4

 g/C đối với Ni trong quá trình điện phân là : 

A. cứ một điện lượng 3.10
 – 4

 C chuyển qua chất điện phân thì giải phóng được 1 g Ni ở điện cực. 

B. cứ một điện lượng 1 C chuyển qua chất điện phân thì giải phóng được 3. 10
 – 4

 g Ni ở điện cực. 

C. cứ một điện lượng 1 C chuyển qua chất điện phân thì có khối lượng là 3. 10
 – 4

 g. 

D. cứ 3. 10
 – 4

 g Ni chuyển qua chất điện phân thì giải phóng được một điện lượng 1 C ở điện cực. 

33) Theo định luật Pha -ra –đâyvề hiện tượng điện phân thì khối lượng chất được giải phóng ra ở điện cực tỉ 

lệ với: 

A .số Pha-ra –đây         
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B. đương lượng  điện hoá của chất đó     

C. khối lượng dung dịch trong bình điện phân      

D. kích thước bình điện phân  

34) Tìm phát biểu sai về cách mạ bạc một huy chương: 

A. Dùng muối AgNO3.        B.   ng huy chương làm anốt  

C Dùng anôt bằng bạc.   D. Dùng huy chương làm catốt 

35) Câu nào dưới đây là sai ? 

 a) Bình thường chất khí hầu như không dẫn điện 

 b) Nếu bị kích thích chất khí trở thành dẫn điện 

 c) Nếu ngừng kích thích thì chất khí luôn dẫn điện khi đặt nó vào trong điện trường. 

 d) Sự dẫn điện của chất khí g i là không tự lực nếu ngừng kích thích thì dòng điện sẽ biến mất . 

36) Ch n một đáp án đ ng: 

A. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và âm 

B. Dòng điện trong chất khí không phụ thuộc vào hiệu điện thế 

C. Chất khí không dẫn điện. 

D.  òng điện chạy qua không khí ở hiệu điện thế thấp khi không khí được đốt nóng, hoặc chịu tác 

dụng của tác nhân ion hóa. 

37) Phát biểu nào sau đây sai: 

 A. Tia lửa điện và hồ quang điện đều là dạng phóng điện trong không khí ở điều kiện thường.  

 B. Tia lửa điện cần có hiệu điện thế vài vạn vôn; còn hồ quang điện chỉ cần vài chục vôn.  

  .  ường độ dòng điện trong tia l a điện và h  quang điện đều nh . 

 D. Tia lửa điện có tính chất gián đoạn, còn hồ quang điện có tính chất li n tục 

38) Câu nào dưới đây là sai khi nói về tia lửa điện ? 

a) là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí , hạt tải điện mới sinh ra là electrôn bật kh i catốt 

. 

b) là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí được hình thành khi điện trường đủ mạnh 
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c) chí có thể xảy ra khi chất khí được đặt trong điện trường đủ mạnh  

d) được sử dụng làm bugi (bộ phận đánh lửa) để đốt hỗn hợp cháy trong động cơ nổ. 

39) Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào có sự phát xạ nhiệt electron: 

A. tia lửa điện    B. sét     C. h  quang điện   D. cả 3 đều đ ng 

40) Chất bán dẫn có các tính chất: 

A. điện trở suất lớn ở nhiệt độ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạp chất ảnh hưởng mạnh đến 

tính chất điện 

B. điện trở suất lớn ở nhiệt độ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng đến tính chất điện 

C. điện trở suất nhỏ ở nhiệt độ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạp chất ảnh hưởng mạnh đến tính 

chất điện 

D. điện trở suất nhỏ ở nhiệt độ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng đến tính chất điện 

41) Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt: 

A. electron tự do      B. ion      

C. electron và lỗ trống     D. electron, các ion dương và ion âm 

42) Câu nào dưới đây là sai khi nói về bán dẫn? 

 a) là chất trong đó các electron hoá trị liên kết tương đối chặt với lõi của chúng. 

 b) không thể được xem là kim loại hay chất cách điện. 

 c) có hai loại hạt điện tự do là electron và lỗ trống. 

 d) có các electron liên kết rất chặt và khó tạo thành các hạt tải điện. 

43) Ch n một đáp án sai khi nói về bán dẫn: 

A. Nếu bán dẫn có mật độ electron cao hơn mật độ lỗ trống thì nó là bán dẫn loại n 

B. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống cao hơn mật độ electron thì nó là bán dẫn loại p 

C. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống bằng mật độ electron thì nó là bán dẫn tinh khiết 

D. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống c ng hướng điện 

trường 

44) Trong các bán dẫn loại nào mật độ electron tự do và mật độ lỗ trống bằng nhau: 

A. bán dẫn tinh khiết      B. bán dẫn loại p    
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C. bán dẫn loại n       D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n 

45) Khi pha tạp chất hóa trị 5 vào bán dẫn hóa trị 4 ta được bán dẫn: 

A. bán dẫn loại p  B. bán dẫn loại n   C. bán dẫn loại p hoặc loại n    D. bán dẫn tinh khiết 

46) Khi pha tạp chất hóa trị 3 vào bán dẫn hóa trị 4 ta được bán dẫn: 

A. bán dẫn loại p    B. bán dẫn loại n    

C. bán dẫn loại p hoặc loại n    D. bán dẫn tinh khiết 

47) Câu nào dưới đây là không đ ng  

 a) Trong bán dẫn tinh khiết, mật độ electron tự do bằng mật độ lỗ trống. 

 b) Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong đó các hạt tải điện chủ yếu được tạo thành bới các nguyên tử tạp 

chất 

 c) Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do lớn hơn rất nhiều so với mật độ lỗ trống 

 d) Bán dẫn loại p là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do lớn hơn rất nhiều mật độ lỗ trống. 

48) Khi lớp tiếp xúc p-n được phân cực thuận, điện trường ngoài có tác dụng tăng cường sự khuếch tán: 

A. của các hạt điện không cơ bản. 

B. các lỗ trống từ bán dẫn n sang bán dẫn p. 

C. các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p. 

D. các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n. 

49) Ch n một đáp án sai khi nói về điện trở quang: 

A. là linh kiện bán dẫn có độ dày vài chục micromet, tr n đó gắn hai điện cực kim loại 

B. là linh kiện áp dụng tính chất điện trở thay đổi theo cường độ chiếu sáng 

C. là linh kiện có điện trở lớn và bề mặt rộng, chiếu ánh sáng thích hợp vào thì điện trở của nó 

tăng mạnh 

D. là linh kiện ứng dụng phổ biến trong các mạch tự động hóa 

50) Điốt chỉnh lưu bán dẫn: 

A. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ p sang n 

B. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ n sang p 

C. Nối nó với nguồn điện ngoài để cực dương nguồn nối với n, cực âm nguồn nối với p, thì nó cho dòng 
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qua 

D.Nối nó với nguồn điện ngoài để cực dương nguồn nối với p, cực âm nguồn với n, thì nó không cho 

dòng qua 

51) Người ta cần một điện trở 100Ω bằng một dây nicrom có đường kính 0,4mm. Điện trở suất nicrom ρ = 

110.10
-8
Ωm. Hỏi phải dùng một đoạn dây có chiểu dài bao nhiêu: 

A. 8,9m   B. 10,05m      C. 11,4m    D. 12,6m 

52) Một sợi dây đồng có điện trở 74Ω ở nhiệt độ 50
0
C. Điện trở của sợi dây đó ở 100

0
C là bao nhiêu biết α 

= 0,004K
-1

:  

A. 66Ω    B. 76Ω     C. 86Ω     D. 96Ω 

53) Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 20
0
C, còn mối kia 

được nung nóng đến nhiệt độ 232
0
C. Suất nhiệt điện của cặp này là: 

A. 13,9mV     B. 13,85mV    C. 13,87mV    D. 13,78mV 

54) Khi nhúng một đầu của cặp nhiệt điện vào nước đá đang tan, đầu kia vào nước đang sôi thì suất nhiệt 

điện của cặp là 0,860mV. Hệ số nhiệt điện động của cặp này là: 

A. 6,8µV/K     B. 8,6 µV/K     C. 6,8V/K     D. 8,6 V/K 

55) Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có anôt bằng bạc, cường độ dòng điện chạy qua bình điện 

phân là 5A. Lượng bạc bám vào cực âm của bình điện phân trong 2 giờ là bao nhiêu, biết bạc có A = 

108, n = 1: 

A. 40,29g     B. 40,29.10
-3

 g     C. 42,9g     D. 42,910
-3

g 

56) Một bình điện phân chứa dung dịch muối kim loại có điện cực làm bằng chính kim loại đó. Cho dòng 

điện 0,25A chạy qua trong 1 giờ thấy khối lượng catot tăng xấp xỉ 1g. Hỏi các điện cực làm bằng gì 

trong các kim loại: sắt A1 = 56, n1 = 3; đồng A2 = 64, n2 = 2; bạc A3 = 108, n3 = 1 và kẽm A4 = 65,5; n4 

= 2: 

A. sắt     B. đồng     C. bạc     D. kẽm 

57) Ch n câu đ ng. Kim l ai dẫn điện tốt là do : 

 a) Mật độ điện tích tự do trong kim lọai là rất lớn 

 b) Tất cả các electron trong kim l ai đều tự do 

 c) Tất cả các electron trong kim l ai đều chuyển động có hướng ưu ti n là ngược chiều điện trường 

d) Các ion dương cũng tham gia trong việc tải điện 
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58) Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của: 

A. các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường.      

B. các electron tự do ngược chiều điện trường. 

C. các ion, electron trong điện trường.                                

D. các electron,lỗ trống theo chiều điện trường. 

59) Nguy n nhân gây ra điện trở của kim loại là do  

 A. sự va chạm của các e với các ion dương ở các nút mạng 

 B. sự va chạm của các ion dương ở các nút mạng với nhau 

 C. sự va chạm của các electron với nhau 

 D. sự va chạm của các e với các ion dương ở các nút mạng bị mất trật tự 

60) Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào: 

A. Tăng khi nhiệt độ giảm      

B. Tăng khi nhiệt độ tăng  

C. Không đổi theo nhiệt độ     

D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại 

61) Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới giá trị nào đó thì điện trở của vật dẫn  

a) Không đổi       

b) Tăng đến vô cực  

c) Giảm đột ngột đến giá trị bằng không  

d) Giảm đột ngột đến giá trị khác không 

62) Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào: 

A. Nhiệt độ mối hàn      

B. Độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn   

C. Độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại   

D. Nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại 

63) Trong chất điện phân tồn tại các hạt điện tự do là do  
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A. dòng điện qua bình điện phân gây ra                 

B. sự phân ly của các phân t  chất tan trong dung dịch. 

C. sự trao đổi electron ở điện cực.                          

D. chất hòa tan bị ion hóa bởi tác nhân ion hóa. 

64) Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch: 

A. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó   B. axit có anốt làm bằng kim loại đó   

C. muối kim loại có catốt làm bằng kim loại đó    D. muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại 

65) Đương lượng điện hóa là đại lượng có biểu thức:  

A. m/Q   B. A/n    C. F          D. 1/F 

66) Dòng điện trong chất điện phân không được ứng dụng làm gì sau đây:  

A. điốt điện t .   B. luyện kim.   

C. điều chế hoá chất.  D. mạ điện. 

67) Khi bị đốt nóng ,các hạt  điện tự do trong chất khí :  

A. electrôn,iôn dương và iôn âm         B chỉ là electôn      

C.chỉ là iôn âm         D.chỉ là iôn dương 

68) Ch n một đáp án sai:  

A. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực         

B. H  quang điện xảy ra trong chất khí ở áp suất cao 

C. Hồ quang điện sảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa 2 điện cực có hiệu điện 

thế không lớn 

D. Hồ quang điện kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh 

69) Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào là quá trình phóng điện tự lực: 

A. tia lửa điện    B. sét     C. hồ quang điện   D. cả 3 đều đ ng 

70) Để mồi cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong, người ta đã ứng dụng: 

A. Dòng điện trong khí kém  B. Sự phóng điện thành tia 

C. Hồ quang điện    D. Dòng điện trong kim loại 
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71) Ch n một đáp án sai khi nói về tính chất điện của bán dẫn: 

A. Điện trở suất ρ của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và điện môi 

B. Điện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng 

C. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể 

D. Điện dẫn suất σ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng 

72) Trong các bán dẫn loại nào mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ electron tự do: 

A. bán dẫn tinh khiết      

B. bán dẫn loại p    

C. bán dẫn loại n          

D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n 

73) Tính dẫn điện của lớp tiếp x c p – n theo một chiều : 

A. từ p sang n      B. từ n sang p 

 . chủ yếu từ p sang n     D. chủ yếu từ n sang p 

74) Câu nào dưới dây nói về điôt chỉnh lưu là đ ng? 

a) Điôt chỉnh lưu là linh kiện bán dẫn có lớp chuyển p-n  chí cho dòng điện đi qua nó theo chiều từ 

p sang n. 

b) Điôt chỉnh lưu là linh kiện bán dẫn có lớp chuyển tiếp p-n  chỉ cho dòng điện qua nó theo chiều từ n 

sang p. 

c) Khi đặt  điôt với nguồn điện ngoài thì luôn có dòng điện đáng kể chạy qua nó. 

d) Khi đặt  điôt với nguồn điện ngoài thì luôn không có dòng điện chạy qua nó 

75) Dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do là dòng điện trong môi trường: 

A. chất khí     B. bán dẫn    C. kim loại     D. chất điện phân 

76) Dòng chuyển dời có hướng của các electron dẫn và lỗ trống là dòng điện trong môi trường: 

A. chất khí     B. bán dẫn    C. kim loại     D. chất điện phân 

77) Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ 

A. Giảm đi. 

B. Không thay đổi. 

 . Tăng lên. 
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D. Ban đầu tăng l n theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần. 

78) Nguyên nhân gây ra hiện tượng toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng điện chạy qua là: 

 .  o năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion(+) khi va chạm. 

B. Do năng lượng dao động của ion (+) truyền cho eclectron  khi va chạm. 

C. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion (-) khi va chạm. 

D. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron, ion (-) truyền cho ion (+) khi va chạm. 

79) Nguy n nhân gây ra điện trở của kim loại là: 

A. Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng. 

B. Do sự va chạm của các ion (+) ở các nút mạng với nhau. 

C. Do sự va chạm của các electron với nhau. 

D. Cả B và C đ ng. 

80) Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do: 

A. Chuyển động vì nhiệt của các electron tăng l n. 

B. Chuyển động định hướng của các electron tăng l n. 

 . Biên độ dao động của các ion quanh nút mạng tăng lên. 

D. Bi n độ dao động của các ion quanh nút mạng giảm đi. 

81) Một sợi dây đồng có điện trở 74 ở 50
0
 C, có điện trở suất α = 4,1.10

-3
K

-1
. Điện trở của sợi dây đó ở 

100
0
 C là: 

A. 86,6  

B. 89,2  

C. 95 

D. 82 

82) Phát biểu nào sau đây là không đ ng? 

A. Hạt tải điện trong kim loại là electron. 

B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi 

C. Hạt tải điện trong kim loại là iôn dương và iôn âm. 

D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt. 

83) Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120 ở nhiệt độ 20
0
C, điện trở của sợi dây đó ở 179

0
C là 204. 

Điện trở suất của nhôm là: 

A. 4,8.10
-3

K
-1
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B. 4,4.10
-3

K
-1

 

C. 4,3.10
-3

K
-1

 

D. 4,1.10
-3

K
-1

 

84) Phát biểu nào sau đây là đ ng? 

 Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì: 

A. Có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn. 

B. Có sự khuếch tán iôn từ kim loại này sang kim loại kia. 

C. Có sự khuếch tán eletron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron nh  

hơn. 

D. Không có hiện tượng gì xảy ra. 

85) Để xác định được sự biến đổi của điện trở theo nhiệt độ ta cần các dụng cụ: 

A. Ôm kế và đồng hồ đo thời gian. 

B. Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ. 

C. Vôn kê, cặp nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian. 

D. Vôn kê, ampe kế, đồng hồ đo thời gian. 

86) Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt 

điện chỉ xảy ra khi: 

A. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau. 

B. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau. 

C. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau. 

D. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau. 

87) Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào: 

A. Hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn. 

B. Hệ số nở dài vì nhiệt α. 

C. Khoảng cách giữa hai mối hàn. 

D. Điện trở của các mối hàn. 

88) Phát biểu nào sau đây là không đ ng?  

A. Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau thành một mạch kín và hai 

mối hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau. 

B. Nguyên nhân gây ra suất điện động nhiệt điện là do chuyển động nhiệt của các hạt tải điện trong mạch 

điện có nhiệt độ không đồng nhất. 
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C. Suất điện động nhiệt điện E tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp 

nhiệt điện. 

D. Suất điện động nhiệt điện E xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt 

điện. 

89) Phát biểu nào sau đây là không đ ng? 

 . Đối với vật liệu siêu dẫn, để có dòng điện chạy trong mạch ta luôn phải duy trì một hiệu điện thế 

trong mạch. 

B. Điện trở của vật siêu dẫn bằng không. 

C. Đối với vật liệu siêu dẫn, có khả năng tự duy trì dòng điện trong mạch sau khi ngắt bỏ nguồn điện. 

D. Đối với vật liệu siêu dẫn, năng lượng hao phí do toả nhiệt bằng không. 

90) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 (V/K) được đặt trong không khí ở 20
0
C, còn mối 

hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232
0
C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là 

A. E = 13,00mV. 

B. E = 13,58mV. 

C. E = 13,98mV. 

D. E = 13,78mV. 

91) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 48 (V/K) được đặt trong không khí ở 20
0
C, còn mối 

hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ t
0
C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). 

Nhiệt độ của mối hàn còn là: 

A. 125
0
C. 

B. 398
0
K. 

C. 145
0
C. 

D. 418
0
K. 

92) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT được đặt trong không khí ở 20
0
C, còn mối hàn kia được 

nung nóng đến nhiệt độ 500
0
C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). Hệ số αT  khi 

đó là: 

A. 1,25.10
-4 

(V/K) 

B. 12,5 (V/K) 

C. 1,25 (V/K) 

D. 1,25(mV/K) 

93) Phát biểu nào sau đây là đ ng? 



  

 

 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        T: 098 1821 807 

 

Trang | 16 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, electron đi về anốt và iôn 

dương đi về catốt. 

B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về anốt và các iôn 

dương đi về catốt. 

 .  òng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm đi về anốt và các iôn 

dương đi về catốt. 

D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về từ catốt về anốt, khi 

catốt bị nung nóng. 

94) Công thức nào sau đây là công thức đ ng của định luật Fara-đây? 

A. tI
n

A
Fm .  

B. m = D.V 

C. 
At

nFm
I

.

..
  

D. 
FIA

nm
t

..

.
  

95) Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). 

Cho AAg=108 (đvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là: 

A. 1,08 (mg). 

B. 1,08 (g). 

C. 0,54 (g). 

D. 1,08 (kg). 

96) Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 (), 

được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 (). Khối lượng Cu bám vào catốt trong 

thời gian 5 h có giá trị là: 

A. 5 (g). 

B. 10,5 (g). 

C. 5,97 (g). 

D. 11,94 (g). 

97) Đặt một hiệu điện thế U không đổi vào hai cực của bình điện phân. Xét trong cùng một khoảng thời 

gian, nếu kéo hai cực của bình ra xa sao cho khoảng cách giữa ch ng tăng gấp 2 lần thì khối lượng chất 

được giải phóng ở điện cực so với l c trước sẽ: 
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A. tăng l n 2 lần. 

B. giảm đi 2 lần. 

C. tăng l n 4 lần. 

D. giảm đi 4  lần. 

98). Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng là do: 

A. Chuyển động nhiệt của các phân t  tăng và khả năng phân li thành iôn tăng. 

B. Độ nhớt của dung dịch giảm làm cho các iôn chuyển động được dễ dàng hơn. 

C. Số va chạm của các iôn trong dung dịch giảm. 

D. Cả A và B đ ng. 

99) Phát biểu nào sau đây là đ ng? 

A. Khi hoà tan axit, bazơ hặc muối vào trong nước, tất cả các phân tử của ch ng đều bị phân li thành các 

iôn. 

B. Số cặp iôn được tạo thành trong dung dịch điện phân không thay đổi theo nhiệt độ. 

C. Bất kỳ bình điện phân nào cũng có suất phản điện. 

D. Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật ôm. 

100) Phát biểu nào sau đây là không đ ng  khi nói về cách mạ một huy chương bạc? 

A. Dùng muối AgNO3. 

B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt. 

C. Dùng anốt bằng bạc. 

D. Dùng huy chương làm catốt. 

101) Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng niken, biết 

nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58,71 và 2. Trong thời gian 1h dòng điện 10A đã sản ra 

một khối lượng niken bằng: 

A. 8.10
-3

kg 

B. 10,95 (g). 

C. 12,35 (g). 

D. 15,27 (g). 

102) Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anôt bằng Cu. Biết rằng đương 

lượng hóa của đồng 710.3,3.
1 

n

A

F
k kg/C. Để trên catôt xuất hiện 0,33 kg đồng, thì điện tích chuyển qua 

bình phải bằng:  
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A. 10
5
 (C). 

B. 10
6
 (C). 

C. 5.10
6
 (C). 

D. 10
7
 (C). 

103**) Đặt một hiệu điện thế U = 50 (V) vào hai cực bình điện phân để điện phân một dung dịch muối ăn 

trong nước, người ta thu được khí hiđrô vào một bình có thể tích V = 1 (lít), áp suất của khí hiđrô trong bình 

bằng p = 1,3 (at) và nhiệt độ của khí hiđrô là t = 27
0
C. Công của dòng điện khi điện phân là: 

A. 50,9.10
5
 J 

B. 0,509 MJ 

C. 10,18.10
5 

J 

D. 1018 kJ 

104) Để giải phóng lượng clo và hiđrô từ 7,6g axit clohiđric bằng dòng điện 5A, thì phải cần thời gian điện 

phân là bao lâu? Biết rằng đương lượng điện hóa của hiđrô và clo lần lượt là: k1 = 0,1045.10
-7

kg/C và k2 = 

3,67.10
-7

kg/C 

A. 1,5 h 

B. 1,3 h 

C. 1,1 h 

D. 1,0 h 

105) Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05(mm) sau khi điện phân trong 30 phút. 

Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30cm
2
. Cho biết Niken có khối lượng riêng là  = 8,9.10

3
 kg/m

3
, 

nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là: 

A. I = 2,5 (μA). 

B. I = 2,5 (mA). 

C. I = 250 (A). 

D. I = 2,5 (A). 

106) Một nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có 

suất điện động 0,9 (V) và điện trở trong 0,6 (Ω). Bình điện phân dung dịch CuSO4 có điện trở 205  mắc 

vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là: 

A. 0,013 g 

B. 0,13 g 

C. 1,3 g 
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D. 13 g 

107) Khi hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U1 = 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I1 = 

8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 = 25
0 
C. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là 

U2 = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8A. Biết hệ số nhiệt điện trở α = 4,2.10
-3

 K
-1

. Nhiệt 

độ t2 của dây tóc đèn khi sáng bình thường là: 

A. 2600 (
0
C) 

B. 3649 (
0
C) 

C. 2644 (
0
K) 

D. 2917 (
0
C) 

108) Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Điện trở của bình điện phân là R= 2 

(). Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U= 10 (V). Cho A= 108 và n=1. Khối lượng bạc bám vào cực âm sau 2 

giờ là: 

A. 40,3g 

B. 40,3 kg 

C. 8,04 g 

D. 8,04.10
-2

 kg 

109*) Khi điện phân dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hiđrô tại catốt. Khí thu được có 

thể tích V= 1 (lít) ở nhiệt độ t = 27 (
0
C), áp suất p = 1 (atm). Điện lượng đã chuyển qua bình điện phân là: 

A. 6420 (C). 

B. 4010 (C). 

C. 8020 (C). 

D. 7842 (C). 

110) Câu nào dưới đây nói về chân không vật lý là không đ ng? 

A. Chân không vật lý là một môi trường trong đó không có bất  kỳ phân tử khí nào. 

B. Chân không vật lý là một môi trường trong đó các hạt chuyển động không bị va chạm với các hạt khác. 

C. Có thể coi bên trong  một bình là chân không nếu áp suất trong bình ở dưới khoảng 0,0001mmHg. 

D. Chân không vật lý là một môi trường không chứa sẵn các hạt tải điện nên bình thường nó không 

dẫn điện. 

111) Bản chất của dòng điện trong chân không là 

A. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều điện trường và của các iôn âm ngược chiều 

điện trường 

B. Dòng dịch chuyển có hướng của các electron ngược chiều điện trường 
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C. Dòng chuyển dời có hướng ngược chiều điện trường của các electron bứt ra kh i catốt khi bị nung 

nóng 

D. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều điện trường, của các iôn âm và electron 

ngược chiều điện trường 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 
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